MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 NĂM HỌC 2023 – 2024
( Phần đọc hiểu)
	STT
	      Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Cộng
 

	
	
	TN
	   TL
	  TN
	 TL
	 TN 
	 TL      
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	   Số câu
	 2
	
	   2
	  
	  
	  2
	   6  



	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	 
	
	  5, 8
	

	2
	Kiến thức Tiếng việt
	Số câu
	  1
	   
	  1
	 
	    
	  1
	     3

	
	
	Câu số
	  6
	   
	  7
	
	      
	 9
	

	   Tổng số câu
	  3
	  
	   3
	  
	
	    3
	    9


	Trường Tiểu học Cẩm Văn

Họ và tên: ................................. 
Lớp: .............. 
	BÀI  KIỂM  TRA ĐỊNH KỲ CUỐI  HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TIẾNG VIỆT – LỚP 2
( PHẦN KIỂM TRA ĐỌC) 


	Điểm

Điểm đọc: ………

Điểm viết: ………

ĐiểmTV: ………
	Nhận xét :

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................




ĐỀ BÀI
I. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm )

    * Nội dung: Học sinh đọc một trong các bài tập đọc đã học trong SGK Tiếng Việt 2

Tập 1. Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút.

   * Hình thức kiểm tra: Giáo viên gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm chọn bài tập đọc và yêu cầu học sinh đọc một đoạn (hoặc cả bài) theo chỉ định mà giáo viên đã ghi sẵn trong phiếu và trả lời câu hỏi.
* Nếu là bài học thuộc lòng thì không được cầm sách đọc.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: 6 điểm                          (Thời gian : 35 phút)
 Đọc thầm bài văn sau và hoàn thành  bài tập: 
Cây gạo
          Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, … đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.

      Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót.

      Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành. Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

                                                                                                                         Vũ Tú Nam

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu 1; 2; 3; 4; 6 và hoàn thành các câu hỏi còn lại:

Câu 1. (0,5 điểm) Tác giả ví cây gạo giống như: 

        A. Tháp đèn khổng lồ.
        B. Ngọn đèn khổng lồ.
       C. Chiếc ô khổng lồ.
Câu 2. (0,5 điểm) Trong năm, cây gạo nở hoa vào mùa nào?

    A. Mùa xuân
    B. Mùa hạ
    C. Mùa thu
Câu 3. (0,5 điểm) Tác giả ví búp nõn của cây gạo như: 

     A. Ngọn lửa
     B. Ánh nến
     C. Bóng đèn
Câu 4. (0,5 điểm ) Cây gạo có dáng vẻ xanh mát hiền lành khi nào?
   A. Khi chưa nở hoa
   B. Khi đang nở hoa
   C. Khi hết mùa hoa
 Câu 5. (1 điểm ) Theo em, vì sao trên cây gạo lại có “ngày hội mùa xuân”?

………...…………………………………………………..…………………………………………………...……………………………………………..……………………….................................................................................
Câu 6. (0,5 điểm) Bộ phận in đậm trong câu “. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành.” trả lời cho câu hỏi nào?
A. Cái gì?
B. Làm gì?
C. Thế nào?
Câu 7. (0,5 điểm)  Trong câu “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim.”  các từ chỉ sự vật là:
………...…………………………………………………..………………………………...............................
Câu 8 (1 điểm) Em thích hình ảnh cây gạo vào mùa nào? Vì sao?

………...…………………………………………………..…………………………………………………...……………………………………………..……………………….................................................................................
Câu 9: (1 điểm) Em hãy viết 1- 2 câu thể hiện sự ngạc nhiên ,thích thú trước vẻ đẹp của một loài hoa.
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
                                       …………………..Hết……………...

Chữ kí giáo viên coi thi:
                                       Chữ kí giáo viên chấm thi:

   ……………………………………..                                     ………………………………………...

    ……………………………………..                                     ………………………………………….
BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TV PHẦN ĐỌC HIỂU CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024

	CÂU
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6

	ĐÁP ÁN
	A
	A
	B
	C
	C


Câu 5. (1 điểm)  
             Trên cây gạo có ngày hội mùa xuân vì có rất nhiều loài chim kéo đến nô đùa,     cất tiếng hót lảnh lót.

 Câu 7. (0,5 điểm) 
                         mùa xuân, cây gạo, chim

Câu 8. (1 điểm)  

  - HS trả lời đúng yêu cầu, đúng nội dung, câu văn rõ ràng, chữ viết sạch đẹp (1 điểm).

  - Trả lời đúng yêu cầu, đúng nội dung, còn mắc lỗi chính tả, câu văn lủng củng     (0,5điểm).

Ví dụ:        Em thích hình ảnh cây gạo vào mùa xuân. Vì vào mùa này, hoa gạo nở rộ, đỏ rực một góc trời. Chim chóc tụ lại cất tiếng hót líu lo chào mùa xuân mới.

- Em thích hình ảnh cây gạo khi hết mùa hoa. Dù lúc này cây gạo không còn tưng bừng, ồn ã như mùa xuân nhưng nó lại mang vẻ đẹp yên bình, êm ả của quê hương.

Câu 9. (1 điểm) HS viết đúng nội dung (0,5 điểm), sử dụng đúng dấu câu(0,5 điểm).                                                                                
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VĂN
         ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2

NĂM HỌC 2023-2024
(Phần viết)

1. Bài viết 1.Nghe - viết (4 điểm) – Thời gian viết 15 phút

Rơm tháng Mười
          Tôi nhớ những mùa gặt tuổi thơ. Nhớ cái nắng hanh tháng Mười trong như hổ phách. Những con đường làng đầy rơm vàng óng ánh. Rơm phơi héo tỏa mùi hương thơm ngầy ngậy.

         Bọn trẻ con chạy nhảy trên những con đường rơm, sân rơm nô đùa. Rơm như tấm thảm vàng khổng lồ và ấm sực trải khắp ngõ ngách , bờ tre.

 
                                                                                  Theo Nguyễn Phan Hách
2. Bài viết 2. (6 điểm) .Thời gian làm bài 35 phút

Viết 4 - 5 câu  về một người lao động ở trường em.

Gợi ý:  

           - Em nói về ai?

                - Cô bác đó làm việc gì trong trường?
           - Cô bác đó giúp em và các bạn em những gì?
          - Em muốn nói gì hoặc làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cô bác đó?
…………………..Hết……………...

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023- 2024
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2

(PHẦN VIẾT)

 KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)


1. Bài viết 1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)
   - Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp: 4 điểm

  - Chữ viết chưa đúng chiều cao, độ rộng con chữ, gãy nét,... trừ 1 điểm.

  - Mỗi lỗi viết sai trừ 0,25 điểm.
         2. Bài viết 2. (6 điểm)

- Từ 5 đến 6 điểm: Viết được đoạn văn đúng yêu cầu, đúng nội dung câu văn rõ ràng bài viết sạch đẹp; Bài viết đầy đủ các phần, viết đúng cỡ chữ không mắc lỗi chính tả.


- Từ 3 đến 4 điểm: Viết được đoạn văn đúng yêu cầu, đúng nội dung, còn mắc lỗi chính tả, câu văn lủng củng. 

 - Từ 1 đến 2 điểm: Bài viết không đúng theo yêu cầu, câu văn lủng củng, sai chính tả nhiều.
